
Thay thế
BTTN 1

Thay thế
BTTN 2
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Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2015

1 DH31502194 Nguyễn Đức Lộc D15_DDT05  5.89 123 63 18 7 0 7 Không đạt OK

Khóa 2016

1 DH31600520 Dương Hữu Nghĩa D16_DDT01  4.18 72 36 71 33 0 33 Không đạt OK

2 DH31602929 Tăng Trọng Nghĩa D16_DDT01  5.28 118 55 30 15 1 16 Không đạt OK

3 DH31604119 Nguyễn Phan Trường Đạt D16_DDT02  5.93 141 68 5 2 0 2 Đăng ký lại X OK_GAN

4 DH31601901 Lê Trường Giang D16_DDT02  5.12 112 54 37 16 1 17 Không đạt OK

Khóa 2017

1 DH31601406 Phạm Minh Tuấn D17_DDT01  5.86 126 57 20 8 0 8 Không đạt OK

2 DH31701783 Nguyễn Quang Huy D17_DDT02  5.87 140 62 9 3 0 3 Đạt X OK_GAN

3 DH31701895 Nguyễn Trọng Tâm D17_DDT02  5.57 107 47 42 18 1 19 Không đạt OK

4 DH31703669 Nguyễn Hải Long D17_DDT03  5.58 138 58 11 7 0 7 Không đạt OK_GAN

5 DH31704231 Nguyễn Minh Thuận D17_DDT03  5.72 131 57 18 8 0 8 Không đạt OK_GAN

6 DH31700448 Bùi Thanh Bình D17_DDT04  5.85 146 63 2 2 1 3 Đạt X ĐAMH1

7 DH31703123 Huỳnh Phước Bình D17_DDT04  4.53 67 31 80 34 2 36 Không đạt OK

8 DH31700400 Nguyễn Trọng Hiếu D17_DDT04  5.33 112 49 34 15 1 16 Không đạt OK_KT

Khóa 2018

1 DH31801466 Nguyễn Quốc Bảo D18_DDT01  6.39 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

2 DH31801681 Đặng Văn Cường D18_DDT01  7.18 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

Ghi chú

Môn
đồ án

Chưa tích lũy (Không đạt) Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp
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Môn thay thế 
Bài thi tốt nghiệp

(03)

Số
tín chỉ

Số
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Khoa Điện - Điện tử
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3 DH31801460 Nguyễn Văn Minh Duy D18_DDT01  5.70 130 57 11 4 1 5 Không đạt OK

4 DH31803207 Nguyễn Duy Đạo D18_DDT01  7.28 141 61 1 1 1 2 Đạt X ĐAMH2

5 DH31800806 Lê Tấn Đạt D18_DDT01  6.46 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

6 DH31801543 Phạm Chí Hiếu D18_DDT01  6.64 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

7 DH31801353 Đặng Đức Huy D18_DDT01  6.21 138 60 3 1 0 1 Đạt X OK

8 DH31801490 Phạm Hoàng Hưng D18_DDT01  5.61 116 52 25 9 0 9 Không đạt OK

9 DH31800732 Tạ Vũ Khoa D18_DDT01  7.91 146 63 3 1 0 1 Đạt X OK

10 DH31800664 Đinh Lê Anh Khôi D18_DDT01  6.47 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

11 DH31801226 Phạm Thanh Liêm D18_DDT01  4.37 61 30 80 31 2 33 Không đạt OK_KT

12 DH31801043 Trần Phước Long D18_DDT01  5.80 117 51 24 10 1 11 Không đạt OK_KT

13 DH31802903 Đoàn Phúc Lộc D18_DDT01  6.44 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

14 DH31801102 Trịnh Vủ Luân D18_DDT01  6.32 138 60 3 1 0 1 Đạt X OK

15 DH31801390 Điền Quốc Lương D18_DDT01  6.09 136 60 6 2 0 2 Đạt X OK

16 DH31801871 Nguyễn Trọng Nhân D18_DDT01  6.62 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

17 DH31700008 Phạm Hồng Quân D18_DDT01  6.56 137 59 4 2 0 2 Đạt X OK

18 DH31802918 Nguyễn Trần Bảo Quốc D18_DDT01  5.89 128 54 13 7 0 7 Không đạt OK

19 DH31800929 Nguyễn Nhân Sang D18_DDT01  6.17 137 59 4 2 0 2 Đạt X OK

20 DH31800543 Phạm Hữu Tài D18_DDT01  6.48 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

21 DH31801596 Võ Văn Thiên D18_DDT01  6.28 138 60 3 1 0 1 Đạt X OK

22 DH31802392 Đặng Hoàng Thuận D18_DDT01  5.91 127 55 14 6 0 6 Không đạt OK

23 DH31802833 Đàm Cảnh Toàn D18_DDT01  5.07 104 45 37 16 0 16 Không đạt OK_KT

24 DH31800893 Bùi Huỳnh Trí D18_DDT01  5.74 127 55 14 6 0 6 Không đạt OK

25 DH31802601 Nguyễn Quang Vinh D18_DDT01  6.52 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK
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26 DH31800930 Nguyễn Tuấn Vũ D18_DDT01  5.89 126 55 15 6 0 6 Không đạt OK

27 DH31804236 Huỳnh Vỹ An D18_DDT02  6.52 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

28 DH31804318 Nguyễn Quốc Bình D18_DDT02  6.13 140 60 1 1 0 1 Đạt X OK

29 DH31803971 Nguyễn Trường Giang D18_DDT02  7.04 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

30 DH31804554 Lưu Bá Giàu D18_DDT02  6.60 136 60 6 2 0 2 Đạt X OK

31 DH31804729 Nguyễn Văn Hoàng Hùng D18_DDT02  6.90 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

32 DH31804790 Đỗ Thế Hưng D18_DDT02  5.72 124 53 20 9 1 10 Không đạt OK

1 DH31804871 Dương Tấn Khoa D18_DDT02  6.15 131 58 11 4 0 4 Không đạt OK

2 DH31804912 Mã Anh Kiệt D18_DDT02  6.13 133 59 9 3 0 3 Đạt X OK

3 DH31803857 Nguyễn Hữu Nghĩa D18_DDT02  5.65 115 54 27 8 0 8 Không đạt OK

4 DH31805170 Thái Bảo Ngọc D18_DDT02  6.57 139 61 3 1 0 1 Đạt X OK

5 DH31805529 Lữ Huỳnh Thái D18_DDT02  6.65 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

6 DH31805607 Nguyễn Công Thắng D18_DDT02  7.77 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

7 DH31803530 Huỳnh Ngọc Thiện D18_DDT02  6.75 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

8 DH31805658 Nguyễn Minh Thông D18_DDT02  5.70 134 59 8 3 0 3 Đạt X OK

9 DH31804011 Nguyễn Hòa Thuận D18_DDT02  6.16 135 59 6 2 0 2 Đạt X OK

10 DH31805905 Ngô Quang Trường D18_DDT02  6.17 131 58 11 4 1 5 Không đạt OK

11 DH31805943 Hồ Hoàng Tuấn D18_DDT02  7.08 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

12 DH31804416 Huỳnh Thanh Duy D18_DDT03  6.52 138 61 4 1 0 1 Đạt X OK

1 DH31803358 Lê Phúc Đạt D18_DDT03  6.04 131 57 10 4 0 4 Không đạt OK

2 DH31804569 Trần Mậu Hào D18_DDT03  6.62 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

3 DH31800177 Nguyễn Bá Hùng D18_DDT03  6.51 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

1 DH31803883 Trần Quốc Hùng D18_DDT03  6.16 126 56 15 5 0 5 Không đạt OK
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2 DH31800492 Nguyễn Lê Quốc Khánh D18_DDT03  6.19 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

3 DH31804915 Nguyễn Tuấn Kiệt D18_DDT03  7.72 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

1 DH31803083 Đỗ Thành Lĩnh D18_DDT03  6.19 130 56 11 5 0 5 Không đạt OK

2 DH31805401 Nguyễn Quang Phương D18_DDT03  6.53 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

3 DH31805561 Nguyễn Sanh Thành D18_DDT03  6.96 142 62 0 0 0 0 Đạt X OK

4 DH31803995 Phạm Xuân Thắng D18_DDT03  6.32 135 59 6 2 0 2 Đạt X OK

5 DH31800863 Cam Bảo Thịnh D18_DDT03  3.79 53 27 94 36 0 36 Không đạt OK

6 DH31803487 Nguyễn Trí Thông D18_DDT03  5.75 118 54 23 7 0 7 Không đạt OK

7 DH31802858 Nguyễn Việt Toàn D18_DDT03  1.63 23 12 121 50 2 52 Không đạt OK

8 DH31802452 Trần Thanh Trí D18_DDT03  6.27 124 55 17 6 0 6 Không đạt OK

1 DH31805982 Tô Sơn Tường D18_DDT03  6.09 130 57 12 5 1 6 Không đạt OK

2 DH31802215 Nguyễn Cao Trường Vũ D18_DDT03  6.16 141 61 0 0 0 0 Đạt X OK

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khóa 2016

1 DH41602698 Trần Thị Quyền Trân D16_VT01  5.70 114 55 30 13 1 14 Không đạt OK

Khóa 2017

1 DH41701402 Du Trần Thành Công D17_VT01  5.83 141 63 11 4 0 4 Không đạt OK

2 DH41703605 Võ Hiền Lâm D17_VT01  6.28 151 66 1 1 0 1 Đạt X OK

3 DH41702288 Lê Quang Phước D17_VT01  4.37 66 34 81 31 1 32 Không đạt OK

Khóa 2018

1 DH41802675 Võ Minh Anh D18_VT01  6.87 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

2 DH41800660 Trần Tuấn Cảnh D18_VT01  6.64 141 61 2 1 0 1 Đạt X OK

3 DH41803809 K' Trượng Ngọc Duy D18_VT01  6.22 132 58 11 4 1 5 Không đạt OK
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4 DH41806471 Lê Vũ Duy D18_VT01  6.99 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

5 DH41806408 Huỳnh Minh Đạo D18_VT01  7.10 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

6 DH41802713 Lưu Minh Đức D18_VT01  6.59 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

7 DH41803892 Phạm Lê Minh Hùng D18_VT01  6.83 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

8 DH41804820 Trần Huỳnh Tâm Kha D18_VT01  3.62 70 30 73 32 2 34 Không đạt OK

9 DH41800052 Trần Minh Khải D18_VT01  7.25 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

10 DH41801116 Huỳnh Minh Khánh D18_VT01  6.56 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

11 DH41805083 Phan Trần Nhật Minh D18_VT01  6.36 137 58 6 4 2 6 Đạt X ĐAMH1+ 2

12 DH41805118 Đỗ Hoàng Nam D18_VT01  6.46 136 59 7 3 0 3 Đạt X OK

13 DH41803094 Nguyễn Văn Nhí D18_VT01  6.21 129 56 14 6 0 6 Không đạt OK

14 DH41805371 Phạm Hoàng Phúc D18_VT01  6.70 140 61 3 1 0 1 Đạt X OK

15 DH41803080 Huỳnh Chí Quyền D18_VT01  6.99 140 61 3 1 0 1 Đạt X OK

16 DH41805489 Nguyễn Tấn Sơn D18_VT01  6.20 141 61 2 1 0 1 Đạt X OK

17 DH41802532 Trương Thế Sơn D18_VT01  6.29 138 60 5 2 0 2 Đạt X OK

18 DH41804173 Nguyễn Hưng Thịnh D18_VT01  7.46 142 61 1 1 0 1 Đạt X OK

19 DH41805674 Nguyễn Gia Thuận D18_VT01  6.06 138 59 5 3 0 3 Đạt X OK

1 DH41803169 Phan Văn Toán D18_VT01  6.24 131 57 12 5 0 5 Không đạt OK

2 DH41805892 Hoàng Phúc Trung D18_VT01  6.15 134 59 9 3 0 3 Đạt X OK

3 DH41801483 Trần Anh Trường D18_VT01  6.43 143 62 0 0 0 0 Đạt X OK

4 DH41802364 Lê Văn Vinh D18_VT01  6.05 140 61 3 1 0 1 Đạt X OK

5 DH41802291 Nguyễn Đức Vũ D18_VT01  6.99 142 61 1 1 0 1 Đạt X OK

Điều kiện xét :

Điều kiện 1: Cột (08) ≤ 9 (Áp dụng cho tất cả các khoa).

Điều kiện 2: Trang 5/6
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- Đối với khoa Điện - điện tử: Nếu chưa đạt 2 môn Đồ án môn học, sinh viên phải hoàn thành trước khi bảo vệ Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

- Đối với khoa Design: Cột (10) ≠ 0 Sinh viên phải đạt tất cả các môn Đồ án môn học.

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp :

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" hoặc "Không đạt" Sinh viên học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 1: Lưu ý: Sinh viên đăng ký Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp cần được giảng viên hướng dẫn đồng ý và xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 21/03/2022.

Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022 Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022
Trưởng Phòng Đào tạo Hiệu trưởng

(Đã ký) (Đã ký)

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS. TS. Cao Hào Thi

(Đã ký)

Người lập bảng

Phan Thị Thanh Tuyền

Trang 6/6


